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I. Phần Đọc hiểu (4,0 điểm)
 													Đọc ngữ liệu sau và thực hiện các yêu cầu ở bên dưới:
	Gọi cho mẹ, tuần một lần cũng được
Gọi chơi thôi, hỏi thăm mẹ thế nào…
Ở nhà mẹ, ngoài cửa, đông buốt giá
Cửa nhà con, đang nhộn nhịp, xuân trào…

Về thăm nhé, mẹ luôn luôn mừng đón
Mẹ biết con đang bận rộn bao điều…
Mẹ biết lắm, nên chỉ cần chút ít
Mẹ muốn con biết mẹ ngóng con nhiều…

Nếu con về, mẹ pha trà, nướng bánh,
Mẹ nhớ con thuở bé thích ăn chi...
Hiểu giùm mẹ, giờ mẹ hay tủi phận
Lỡ con mình đã quên hẳn mình đi...
	Về thăm nhé, mẹ không cần quà cáp,
Mọi thứ đủ dùng… Mẫu tử tình sâu…
Mẹ còn sống thì con còn được bé,
Thấu điều này, phải tới những ngày sau…

Gọi cho mẹ, khi thu còn chưa hết,
Những ngày đời, con ạ, rất mau qua…
Mai từ sớm, lỡ đâu con muốn gọi,
Tuyết ngập trời… mà chả thấy ai thưa…

(Gọi cho mẹ tuần một lần cũng được, thơ Alelasjitsuke, Hồng Thanh Quang dịch, https://giaoducthoidai.vn/ , 18/2/2022).


Câu 1. Xác định thể thơ của ngữ liệu trên.
Câu 2.  Xác định mạch cảm xúc của bài thơ “Gọi cho mẹ tuần một lần cũng được”. 
Câu 3. Phân tích tác dụng biểu đạt của các điệp ngữ trong bài thơ trên.
Câu 4. Tưởng tượng em là người con được nói đến trong bài thơ, hãy viết khoảng 3 đến 5 dòng để trả lời người mẹ của mình.
II. Phần Viết (6,0 điểm)
[bookmark: _GoBack]Câu 1. (2,0 điểm). Em hãy viết một đoạn văn (khoảng 100-150 chữ) bàn về việc cần thiết phải giữ gìn và bảo vệ các di sản dân tộc.
Câu 2. (4,0 điểm) Em hãy viết một đoạn văn ( khoảng 300-400 chữ) ghi lại cảm xúc về bài thơ “Gọi cho mẹ tuần một lần cũng được”  (thơ Alelasjitsuke, Hồng Thanh Quang dịch).
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	Phần/ Câu
	Nội dung
	Điểm

	Đọc hiểu
	4,0

	        1
	- Thể thơ: Thơ tám chữ.
	0,5

	
2

	Mạch cảm xúc của bài thơ: 
- Giãi bày nỗi trống vắng, nỗi nhớ thương, mong ngóng con gọi điện hỏi thăm, về nhà thăm của mẹ (khổ thơ 1, 2); 
- Mong muốn con cảm thông, thấu hiểu cho tình cảm, nỗi lòng của mẹ (khổ thơ 3, 4); 
- Nhắn nhủ đến con quy luật ở đời khi con còn mẹ (khổ thơ 5). 
=> Mạch cảm xúc góp phần thể hiện cảm hứng chủ đạo của bài thơ: Nỗi thương cảm về hoàn cảnh của người mẹ già nhớ con nơi xa. 
	
0,25

0,25

0,25

0,25
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	- Các điệp ngữ: Gọi cho mẹ, về thăm nhé.
- Tác dụng:
+ “Về thăm nhé” được nhắc lại nhiều lần, như một lời nhắn nhủ dịu dàng nhưng tha thiết. Sự lặp lại giúp người đọc cảm nhận rõ nét mong muốn của mẹ được gặp lại con, không cần nhiều – chỉ cần con về để mẹ có thể nhìn thấy con. Qua điệp ngữ này, nỗi cô đơn và sự chờ đợi của mẹ hiện lên chân thật, bộc lộ tình mẫu tử đằm thắm và tấm lòng bao dung của người mẹ. 
+ “Gọi cho mẹ” được dùng như một lời nhắn nhủ đơn giản nhưng đầy tình cảm. Sự lặp lại của cụm từ này nhấn mạnh rằng đôi khi một hành động nhỏ như gọi điện cũng đủ làm mẹ ấm lòng, xua tan đi sự cô đơn khi con không ở bên. Đồng thời, điệp ngữ này còn nhắc nhở người đọc về giá trị của những hành động giản dị, thiết thực – đôi khi chỉ cần một cuộc gọi cũng là cách để bày tỏ tình yêu và sự quan tâm.
=> Việc lặp lại các cụm từ “về thăm nhé” và “gọi cho mẹ” không chỉ giúp làm nổi bật mong muốn chân thành của người mẹ mà còn khơi gợi trong lòng người đọc những suy tư về tình mẫu tử và ý nghĩa của sự quan tâm.
Lưu ý: Học sinh chỉ cẩn bám sát tác dụng của điệp ngữ để thể hiện nội dung của bài thơ là cho điểm tối đa…
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	Học sinh có thể trả lời dựa trên các định hướng sau: 
- Bày tỏ tình cảm yêu thương, sự quan tâm, lo lắng với mẹ; 
- Hứa hẹn sẽ gọi điện hỏi thăm mẹ, về nhà thăm mẹ; 
- Giãi bày về hoàn cảnh và nỗi lòng của con với mẹ;
- Cảm thông, thấu hiểu cho nỗi lòng của mẹ, những quy luật ở đời mà nhắn nhủ đến con;…
Lưu ý: Học sinh trả lời 2 ý trên được điểm  tối đa
- Tuỳ theo suy nghĩ, cách hiểu riêng của thí sinh, giám khảo cho điểm; chú ý đánh giá cao những câu trả lời thể hiện quan điểm riêng, mới mẻ theo hướng tích cực, tiến bộ của thí sinh.     
- Câu trả lời của thí sinh không đảm bảo dung lượng trừ 0.25 điểm; mắc lỗi chính tả, dùng từ, ngữ pháp trừ 0.25 điểm.
	1,0

	Phần Viết.
	6,0

	Câu 1
	I. Yêu cầu chung
* Về hình thức
-  Đảm bảo hình thức, dung lượng đoạn văn nghị luận xã hội.(150 chữ)
- Triển khai hợp lý nội dung đoạn văn: Vận dụng tốt các thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lý lẽ và dẫn chứng.
-  Cách diễn đạt độc đáo, có suy nghĩ riêng, mới mẻ, phù hợp với vấn đề nghị luận.
- Đảm bảo chuẩn xác chính tả, dùng từ, đặt câu, ngữ pháp.
* Về nội dung: Xác định đúng và làm rõ được vấn đề cần nghị luận. 
II. Yêu cầu cụ thể
* Mở đoạn: Giới thiệu, nêu vấn đề bàn luận:
· - Mỗi một dân tộc đều có một lịch sử với những truyền thống văn hóa tốt đẹp.
· - Di sản văn hóa là những điều quý báu mà mỗi con người phải có ý thức giữ gìn và bảo vệ.
* Thân đoạn: 
- Thế nào là di sản văn hóa? Là những di sản vật chất và những di sản tinh thần chứa đựng nét đẹp tinh thần mà cha ông nhiều thế hệ đã dày công xây dựng và vun đắp lên.
- Tại sao phải giữ gìn, bảo vệ di sản văn hóa:
· + Đó là biểu hiện của lòng yêu đất nước.
+ Bảo vệ di sản văn hóa là bảo vệ nền tảng tinh thần của dân tộc.
· + Di sản văn hóa có giá trị to lớn về nhiều mặt, đánh mất những di sản này là làm nghèo đất nước.
· + Di sản văn hóa tạo nên sức mạnh đoàn kết, nối kết các thế hệ.
· - Phản đề: Tuy nhiên, một số bạn trẻ chưa ý thức được tầm quan trọng, còn làm tổn thương di sản văn hóa.
- Bài học nhận thức và hành động:
· - Cần học tập để hiểu rõ giá trị di sản văn hóa dân tộc.
· - Tuyên truyền, tham gia giữ gìn, bảo vệ di sản văn hóa.
* Kết đoạn:
Khẳng định: Di sản văn hóa được hình thành là một quá trình lâu dài;  Giữ gìn, bảo vệ nó là bảo vệ gốc rễ tinh thần, bản sắc dân tộc.
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	Câu 2
	I. Yêu cầu chung
- Đảm bảo cấu trúc, dung lượng đoạn văn cảm nhận về tác phẩm thơ/đoạn thơ 8 chữ ; có mở đoạn, thân đoạn, kết đoạn.
- Xác định đúng dạng bài và cách làm; 
- Trình bày mạch lạc; Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp, ngữ nghĩa tiếng Việt. 
II. Yêu cầu cụ thể
Học sinh có thể triển khai đoạn văn theo hướng sau:
* Mở đoạn: Giới thiệu tên tác phẩm, tác giả; nêu ý kiến chung về bài thơ. 
- Bài thơ “Gọi cho mẹ tuần một lần cũng được” được viết bằng tiếng Nga bởi nhà thơ Alelasjitsuke, tác giả Hồng Thanh Quang dịch ra tiếng Việt.
- Bằng giọng điệu nhẹ nhàng, tình cảm, bài thơ truyền tải một cách tự nhiên nỗi niềm của người mẹ trong cuộc sống bình dị và những mong ước đơn sơ từ con.
* Thân đoạn: Trình bày cảm xúc về nội dung và nghệ thuật của bài thơ.
- Về nội dung:
+ Nội dung bài thơ xoay quanh nỗi niềm và những mong ước đơn giản của người mẹ già mong con trở về, dù chỉ là những cuộc gọi hỏi thăm ngắn ngủi hay những lần thăm hiếm hoi. Mở đầu bài thơ, người mẹ khẩn cầu con gọi điện cho mình, dù chỉ là "tuần một lần cũng được," đủ thấy bà không mong cầu gì lớn lao, chỉ muốn nghe giọng con để vơi đi nỗi cô đơn. (HS lấy dẫn chứng từ bài thơ).
+ Bài thơ tiếp tục khắc họa tình cảm vô điều kiện của mẹ khi bà nhận ra con mình đang bận rộn với cuộc sống riêng. Bà luôn sẵn sàng mừng đón con, không nề hà dù bận đến mấy, vì tình mẫu tử sâu nặng. Sự thấu hiểu của mẹ thể hiện qua lời nhẹ nhàng nhưng đong đầy tình yêu thương, chỉ mong con hiểu rằng mẹ vẫn "ngóng con nhiều." (HS lấy dẫn chứng từ bài thơ).
+ Đoạn cuối bài thơ như một lời nhắn nhủ sâu sắc, nhắc nhở con hãy tranh thủ những ngày tháng còn lại để yêu thương và gắn bó với mẹ. Câu thơ "Mẹ còn sống thì con còn được bé" hàm chứa ý nghĩa rằng khi mẹ còn, con vẫn luôn là đứa trẻ nhỏ cần tình yêu thương và sự chăm sóc, nhưng khi mẹ qua đời, con sẽ mất đi mãi mãi nguồn yêu thương đó. (HS lấy dẫn chứng từ bài thơ).
- Về nghệ thuật:
+ Sự lựa chọn thể thơ tám chữ với sự đa dạng về cách gieo vần, ngắt nhịp.
+ Mạch cảm xúc góp phần thể hiện cảm hứng chủ đạo của bài thơ: Nỗi thương cảm về hoàn cảnh của người mẹ già nhớ con nơi xa. 
+ Dấu phẩy, dấu chấm lửng với mật độ dày đặc, tạo sự da diết, khắc khoải.
+ Các biện pháp tu từ điệp ngữ, điệp cấu trúc câu: Về thăm nhé, gọi cho mẹ; thủ pháp đối lập, hình ảnh ẩn dụ hàm súc, giàu sức gợi: “xuân trào? >< “đông buốt giá” thể hiện sự cô đơn của mẹ, vừa biểu đạt sự hối hả của cuộc sống hiện đại mà con đang theo đuổi.
+ Ngôn ngữ giản dị, sâu lắng, thấm đẫm triết lí; đối thoại mẹ con dịu dàng, trìu mến, tha thiết.
* Kết đoạn: Nêu suy nghĩ, khẳng định cảm xúc hoặc bài học rút ra từ tác phẩm:
- Bài thơ là lời nhắc nhở sâu sắc về giá trị của tình mẫu tử, về sự thiêng liêng của mối quan hệ giữa mẹ và con trong vòng quay vội vã của cuộc đời. 
- Tác phẩm không chỉ là một lời dặn dò mà còn là lời cảnh tỉnh với những người con về giá trị của gia đình, về sự hiện diện quý giá của người mẹ trong đời.
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	Tổng
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